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* Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình. 

* Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019. 

           * Nội dung: Biên tập hoàn thiện dự thảo tài liệu và tổ chức thẩm định tài liệu. 

b) In, phát hành tài liệu thí điểm Bộ tiêu chí. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ. 

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Gia đình. 

* Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019. 

* Nội dung: 

- In Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.  

 + Số lượng: 500 cuốn, mỗi cuốn dự kiến 300 trang, khổ 19 x 26.5cm.  

+ Đối tượng cấp phát: 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm (250 

cuốn). Trong đó Sở VHTTDL/VHTT (03 cuốn), Hội LHPN cấp tỉnh (02 cuốn), 

Phòng VHTT cấp huyện nơi địa bàn thí điểm (mỗi đơn vị 02 cuốn), Hội LHPN 

cấp huyện nơi địa bàn thí điểm (mỗi đơn vị 02 cuốn); cấp xã, nơi chọn thí điểm, 

tài liệu dùng để cấp phát cho cán bộ Văn xã, cán bộ Phụ nữ, Trưởng thôn, ấp, 

bản, làng, khu phố, chủ nhiệm CLB (mỗi người 01 cuốn); 51 tỉnh/thành còn lại 

(153 cuốn), mỗi Sở VHTTDL/VHTT 03 cuốn.  

-  In tranh cổ động. 

+  Số lượng: 50 bộ tranh (1 bộ 4 tranh), khổ 90 x120 cm, in 4 màu. 

+ Đối tượng phát hành: Các đơn vị chọn làm mô hình thí điểm  (mỗi đơn 

vị 01 bộ tranh dùng để treo tại nơi sinh hoạt cộng đồng). 

- In tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí. 

+ Số lượng: 12.000 tờ, khổ A4, in 4 màu. 

+ Đối tượng phát hành: Hộ gia đình thuộc mô hình thí điểm của 12 tỉnh 

Bộ VHTTDL chọn thí điểm (mỗi tỉnh/thành 1000 tờ gấp). 

- In sang USB hướng dẫn thực hiện thí điểm cấp phát tới 63 tỉnh/thành 

phục vụ cho công tác nhân bản tài liệu mẫu và công tác tuyên truyền.  

- Số lượng: 125 USB. 

- Đối tượng cấp phát USB:  

+ 12 tỉnh Bộ VHTTDL chọn thí điểm, trong đó  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao (01 USB), Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh (01 

USB), Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện và UBND cấp xã có thí điểm (mỗi 

đơn vị 01 USB). 

+ 51 tỉnh/thành còn lại: Mỗi tỉnh 01 USB (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao). 

2. Tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí.  

Tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí tại Hội nghị tập huấn công tác gia 

đình năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



 3 

- Thực hiện: Vụ Gia đình. 

- Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, kinh phí: Thực hiện theo 

Quyết định số 1327/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc “tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019”.   

3. Triển khai các hoạt động tại 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm. 

a) Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí. 

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Thời gian: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019). 

- Địa điểm: Tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm. 

- Hình thức, nội dung: Lựa chọn các hình thức phù hợp như mít tinh, hội 

nghị, họp cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ… để phổ biến nội dung Bộ tiêu chí, 

vận động các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (theo mẫu). 

b) Tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương và trên pano, áp phích tại 

địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm. 

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Thời gian: Từ tháng 6 - 10/2019. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào 

các dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình (tháng 6). 

- Nội dung: Tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện 

thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Tập trung tuyên truyền kỹ năng 

ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức 

truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, 

chia sẻ…giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình. 

c) Tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại mô hình chọn thí điểm.  

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 

chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành hướng dẫn Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ/ hoặc 

trưởng thôn/làng/bản/ấp/tổ dân phố triển khai.  

- Thời gian: Tổ chức sinh hoạt từ tháng 6 - 10/2019 (mỗi tháng ít nhất 1 lần). 

- Nội dung: Sinh hoạt theo chủ đề (Ứng xử chung trong gia đình; Ứng xử 

vợ, chồng; Ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Ứng xử của con với 

cha mẹ, cháu với ông bà; Ứng xử của anh, chị, em ruột trong gia đình). Mỗi chủ 

đề sinh hoạt, mời đối tượng tương ứng là thành viên trong hộ gia đình tham gia 

Câu lạc bộ.  

d) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí. 

- Thực hiện: Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra, giám sát các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn 

thí điểm, đôn đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 

báo cáo tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.   
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- Thời gian, địa điểm và chương trình kiểm tra, giám sát (thông báo các 

tỉnh/thành sau).  

4. Tổ chức tuyên truyền thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

a) Xây dựng chuyên mục “Ứng xử trong gia đình” tuyên truyền trên Báo 

Văn hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Gia đình và 

trẻ em. 

- Thực hiện: Vụ Gia đình. 

- Thời gian: Từ tháng 6 - 10/2019. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào 

các dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình (tháng 6). 

- Nội dung, thời lượng tuyên truyền: 

+ Nội dung tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện 

thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để 

xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia 

đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên 

trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 

của gia đình và các thành viên trong gia đình. 

+ Thời lượng tuyên truyền trên Báo Văn hóa, dự kiến: 20 bài viết, 19 tin, 

24 ảnh; Báo Phụ nữ Việt Nam, dự kiến: 11 bài viết, 11 ảnh, dung lượng 06 trang, 

đăng tải trên 11 số báo; Báo Pháp luật Việt Nam, dự kiến: 14 bài viết, 2 tin, 28 

ảnh, dung lượng 24 trang, đăng tải trên 24 số báo; Tạp chí Gia đình và Trẻ em, 

dự kiến: 16 bài viết, 32 ảnh, dung lượng 32 trang, đăng tải trên 16 số tạp chí. 

+ Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu 

chí có dòng chữ: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. 

b) Tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền 

giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020; hoạt động tuyên truyền 

về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình (http://www giadinh.bvhttdl.gov.vn). 

- Thực hiện: Vụ Gia đình. 

- Thời gian: Từ tháng 4 - 11/2019. 

- Nội dung: Như mục a nêu trên. 

- Kinh phí: Nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch năm 2019 cấp qua Văn phòng Bộ. 

c) Tuyên truyền lồng ghép trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian: Từ tháng 4 - 11/2019. 

- Nội dung: Như mục a trên đây. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch; xây dựng 

dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ ký hợp đồng 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ 

VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí; tổng hợp, báo cáo Lãnh 

đạo Bộ kết quả thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. 

Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019. 

b) Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định 

dự toán, triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch.  

c) Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, 

triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch; ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm 

thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, đôn đốc quyết toán kinh phí và triển khai thực 

hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch.  

Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019. 

d) Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình 

trong các hoạt động tập huấn, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện thí điểm Bộ 

tiêu chí. 

đ) Cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 

động xây dựng tin bài tuyên truyền nội dung thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai, Yên 

Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, TP Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình 

Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, An Giang: 

- Tổ chức tham gia tập huấn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại Hội nghị 

tập huấn công tác gia đình năm 2019. 

- Phối hợp với Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ký hợp đồng triển khai các hoạt động tại địa phương từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ 

năm 2019, hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh quyết toán gửi về Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 31/11/2019. 

- Căn cứ điều kiện, bố trí thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động thí 

điểm Bộ tiêu chí. Trong đó bao gồm tổ chức nhân bản tài liệu (theo mẫu của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tập huấn cho cơ sở (nếu cần thiết), tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức khác nhau, chọn thêm đơn vị làm mô hình thí điểm Bộ 

tiêu chí.  
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Tổ chức họp 

triển khai, phân 

công nhiệm vụ 

thực hiện thí 

điểm Bộ tiêu chí. 
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Quý  

II/2019 

Quý 

II/2019 

Cuộc họp được tổ chức đảm bảo đủ thành phần: 

Lãnh đạo Sở VHTTDL, đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ công tác gia đình thuộc Sở VHTTDL; các 

thành viên BCĐ công tác gia đình các cấp gồm 

đại diện Hội LHPN, Liên đoàn Lao động, Đoàn 

TNCSHCM, VHTT, các thành viên khác (nếu 

cần thiết); đại diện thôn, làng, câu lạc bộ. 
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Tổ chức lễ phát 

động và đăng ký 

thực hiện Bộ tiêu 

chí tại địa bàn 

cấp xã chọn thí 

điểm 
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II/2019 

 

 

Quý 

II/2019 

Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí 

được tổ chức tại đại bàn cấp xã thí điểm. Các hộ 

gia đình chọn thí điểm dự Lễ phát động và đăng 

ký thực hiện Bộ tiêu chí. 

Lưu ý: Sở VHTTDL/VHTT ban hành Quyết định 

tổ chức lễ phát động, đăng ký thực hiện Bộ tiêu 

chí/ Quyết định thành lập Ban Tổ chức; tổ chức 

hoạt động tuyên truyền trên phương tiện truyền 

thanh địa phương và tuyên truyền bằng pa no, tờ 

phướn; phát tờ rơi cho các hộ gia đình; in mẫu 

phiếu, hướng dẫn hộ gia đình  điền phiếu đăng 

ký thực hiện Bộ tiêu chí (Bộ VHTTDL cung cấp 

mẫu bài tuyên truyền, mẫu pano, tờ phướn, mẫu 

phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí). Nên chọn 

thời gian tổ chức vào dịp Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6).  
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Quý 

II/2019 

(tháng 6) 

Quý 

IV/2019 

(tháng 10) 

Bài tuyên truyền được phát trên hệ thống phát 

thanh địa bàn cấp xã thí điểm mỗi tuần 3 lần. 

Lưu ý: Bộ VHTTDL cung cấp tài liệu tuyên 

truyền để các địa phương tham khảo làm cơ sở 

biên soạn, biên tập cho phù hợp. 
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Tổ chức tuyên 

truyền bằng 

pano, tờ phướn 

tại địa bàn cấp 

xã chọn thí điểm 
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phương cấp xã 
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Quý 
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Pano, tờ phướn được căng tại trung tâm hành 

chính/hoặc nơi tập trung đông dân cư, nơi nhiều 

người qua lại thuộc địa bàn cấp xã thí điểm. 

Lưu ý: Bộ VHTTDL cung cấp mẫu Pano, tờ 

phướn phục vụ cho tuyên truyền. Thời gian 

tuyên truyền tập trung trong tháng 6 nhân dịp 

Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 
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Tổ chức tuyên 

truyền bằng các 

hình thức sinh 

hoạt câu lạc bộ, 

hội nghị, tọa 

đàn, diễn đàn… 

tại địa bàn cấp 

xã chọn thí điểm 

 

Sở 

VHTTDL/ 

VHTT 

 

 

 

 

 

 

UBND xã, 

BCĐ công tác 

gia đình cấp xã 

và các hộ gia 

đình.   

 

 

 

 

Quý 

II/2019 

(tháng 7) 

Quý 

IV/2019 

(tháng 10) 

Sinh hoạt câu lạc bộ/ hoặc Hội nghị, tọa đàm, 

diễn đàn được tổ chức mỗi tháng 1 lần theo chủ 

đề và có sự tham gia của các đối tượng tương 

ứng với chủ đề: 

+ Tiêu chí ứng xử vợ chồng; 

+ Tiêu chí ứng xử của cha mẹ và con 

+ Tiêu chí ứng xử của ông bà và cháu 

+ Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em ruột trong 

gia đình. 
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Tổ chức tổng kết 

hoạt động thí 

điểm Bộ tiêu chí 

năm 2019, kết 

thúc hoạt động 

thanh quyết 

toán, gửi báo cáo 

về Bộ VHTTDL  

Sở 

VHTTDL/ 

VHTT 

 

 

 

 

 

Cơ quan, đơn 

vị liên quan nơi 

địa bàn chọn 

thí điểm. 

 

 

 

 

Quý 

IV/2019 

  

Quý 

IV/2019 

- Hoạt động tổng kết được thực hiện. 

- Báo cáo (theo mẫu) được gửi về Bộ VHTTDL 

đúng thời gian quy định. 

- Các Sở VHTTDL 12 tỉnh/thành do Bộ 

VHTTDL gửi hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng 

hướng dẫn của Bộ VHTTDL.  

                                                                                                                                                                    ./. 

 






